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Câu 1: (5,0 điểm)

1.1. (3,0 điểm)Có 06 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: NaNO3, NH4Cl, MgCl2, AlCl3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Chỉ được dùng một thuốc thử duy nhất, hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học xảy ra. 

1.2. (2,0 điểm)Cho các cặp chất sau đây, cặp chất nào có hoặc không thể tồn tại trong cùng một dung dịch? Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).

a. NaOH và CuSO4.

b. NaOH và KCl.

c. Cu và FeCl3.

d. H2SO4 và NaHCO3.

e. Ag và HCl đặc.

	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 1.1
	Dùng dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử. Cho lần lượt Ba(OH)2 vào các mẫu thử (lấy mỗi mẫu ra một ít làm mẫu thử).
	0,25 đ

	
	Ta nhận được AlCl3 nếu mẫu nào xuất hiện kết tủa keo, màu trắng, nếu cho dư Ba(OH)2 thì kết tủa tan.
	0,25 đ

	
	Phương trình:    3Ba(OH)2 + 2AlCl3
[image: image1.wmf]¾¾®

 3BaCl2  +  2Al(OH)3(
                           2Al(OH)3 + Ba(OH)2
[image: image2.wmf]¾¾®

Ba(AlO2)2 + 4H2O 

(Không yêu cầu học sinh viết phương trình thứ hai)
	0,25 đ

	
	Ta nhận được MgCl2 mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng không tan. 
	0,25 đ

	
	Phương trình:       MgCl2 +  Ba(OH)2
[image: image3.wmf]¾¾®

 Mg(OH)2( +   BaCl2
	0,25 đ

	
	Nhận được FeSO4 nếu mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng xanh Fe(OH)2, lẫn kết tủa trắng BaSO4.
	0,25 đ

	
	Phương trình:       FeSO4 +  Ba(OH)2
[image: image4.wmf]¾¾®

 BaSO4( +   Fe(OH)2(
	0,25 đ

	
	Nhận được Fe2(SO4)3 nếu mẫu nào xuất hiện kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3, lẫn kết tủa trắng BaSO4.
	0,25 đ

	
	Phương trình:       Fe2(SO4) +  3Ba(OH)2
[image: image5.wmf]¾¾®

 3BaSO4( +   2Fe(OH)3(
	0,25 đ

	
	Hai mẫu còn lại không thấy hiện tượng. Đun nhẹ hai ống nghiệm chứa hai mẫu này, mẫu nào có khí mùi khai (NH3) bay ra là NH4Cl.
	0,25 đ

	
	Phương trình:       2NH4Cl +  Ba(OH)2
[image: image6.wmf]¾¾®

 BaCl2 +   2NH3↑ + 2H2O
	0,25 đ

	
	Mẫu còn lại là NaNO3.
	0,25 đ

	Bài 1.2
	a. Cặp chất không tồn tại trong cùng dung dịch do phản ứng tạo kết tủa màu xanh.
	0,25 đ

	
	2NaOH + CuSO4 
[image: image7.wmf]¾¾®

 Cu(OH)2(  + Na2SO4 
	0,25 đ

	
	b. Hai chất tồn tại được trong cùng một dung dịch do không phản ứng với nhau.
	0,25 đ

	
	c. Cặp chất không tồn tại trong cùng dung dịch do Cu tác dụng được với muối FeCl3, dung dịch sau phản ứng xanh hơn ban đầu do có muối CuCl2.
	0,25 đ

	
	Cu + 2FeCl3 
[image: image8.wmf]¾¾®

CuCl2 + 2FeCl2
	0,25 đ

	
	d. Cặp chất không tồn tại trong cùng dung dịch do H2SO4 tác dụng với NaHCO3 tạo khí CO2.
	0,25 đ

	
	H2SO4  + 2NaHCO3 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Na2SO4  +  CO2↑  + H2O
	0,25 đ

	
	e. Ag tồn tại được trong dung dịch HCl đặc do Ag là kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không tác dụng với dung dịch HCl.
	0,25 đ


Câu 2: (5,0 điểm)

2.1. (2,0 điểm) Hãy viết 04 phương trình hóa học trong đó gồm hai chất tác dụng với nhau, thu được sản phẩm có NaOH.
2.2. (3,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn một muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8%, thu được dung dịch chỉ chứa một muối sunfat có nồng độ 14,18%. Hãy xác định công thức phân tử của muối.
	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 2.1
	Na2CO3 + Ca(OH)2 
[image: image10.wmf]¾¾®

CaCO3( + 2NaOH
	0,5 đ

	
	Na2SO4 + Ba(OH)2 
[image: image11.wmf]¾¾®

BaSO4( + 2NaOH
	0,5 đ

	
	2Na  +  2H2O 
[image: image12.wmf]¾¾®

 2NaOH  + H2↑
	0,5 đ

	
	Na2O  + H2O 
[image: image13.wmf]¾¾®

2NaOH
	0,5 đ

	Bài 2.2
	Gọi công thức phân tử muối cacbonat của kim loại hóa trị 2 là RCO3.
	0,25 đ

	
	Gọi a là khối lượng dung dịch H2SO4 9,8% 
	0,25 đ
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	0,25 đ

	
	
[image: image15.wmf]324422
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	0,5 đ

	
	Khối lượng muối sunfat sau phản ứng: 
[image: image16.wmf]=+
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	0,25 đ

	
	Ta có: 
[image: image17.wmf]=+-
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	0,25 đ

	
	
[image: image18.wmf]Þ=++-
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	0,25 đ

	
	Vậy:     
[image: image19.wmf](R96).0,001a
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	0,5 đ

	
	Giải phương trình ta được R=56. 
	0,25 đ

	
	Vậy công thức phân tử của muối là FeCO3.
	0,25 đ


Câu 3: (5,5 điểm)

1. (1,0 điểm) Hãy trình bày (ngắn gọn) các quy trình sau trong phòng thí nghiệm.
a. Pha loãng dung dịch axit sunfuric từ axit sunfuric 98%.

b. Làm khan cồn 90o.
2. (4,5 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X (X là kim loại) có tổng số hạt (proton, nơtron, electron) bằng 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.
a. Hãy xác định nguyên tố X.

b. Chia m gam A gồm Mg và X thành hai phần bằng nhau, sau đó tiến hành hai thí nghiệm.

Thí nghiệm 1: Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu  được 1,2 gam rắn và V lít khí (đktc). 
Thí nghiệm 2: Cho phần 2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí (đktc).
Hãy xác định giá trị m, V và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp chất rắn A.

	Bài
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Bài 3.1
	a. Do H2SO4 đặc có tính háo nước và tỏa nhiệt mạnh khi hòa tan nên để hòa tan an toàn ta cho từ từ H2SO4 đặc vào nước cất.
	0,25 đ

	
	b. Làm khan CuSO4.5H2O bằng cách đun nóng CuSO4.5H2O trên chén sứ đến khi mất màu xanh.
	0,25 đ

	
	Cho CuSO4 khan (màu trắng) vào cồn 90o (khuấy đều) cho đến khi thấy CuSO4 thêm vào không bị chuyển sang màu xanh thì ngưng.
	0,25 đ

	
	Dùng giấy lọc và phễu để lọc lấy cồn khan. (Dùng CuSO4 thử lại mẫu cồn đã làm khan xem đạt yêu cầu hay chưa. Nếu chưa phải làm lại)
	0,25 đ

	Bài 3.2
	a. Ta có:  N + P + E = 40 
	0,25 đ

	
	Mà nguyên tử trung hòa về điện nên P = E
[image: image20.wmf]Þ

 N + 2P = 40 (1)
	0,25 đ

	
	Trong nguyên tử, hạt mang điện là P và E, hạt không mang điện là N. 
	0,25 đ

	
	
[image: image21.wmf]Þ

2P – N = 12 (2)
	0,25 đ

	
	Giải (1) và (2) ta được: 
[image: image22.wmf]P13
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	0,25 đ

	
	b.
	

	
	Thí nghiệm 1: Chỉ có Al tan trong dung dịch NaOH
	0,25 đ

	
	Vậy 1,2 gam chất rắn không tan là khối lượng Mg
[image: image23.wmf]Mg
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	0,25 đ

	
	
[image: image24.wmf]222
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	0, 5 đ

	
	Thí nghiệm 2 : Cả hai kim loại đều tác dụng với H2SO4 loãng. 
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	0,25 đ
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	0,5 đ

	
	
[image: image27.wmf]242432

2Al2HSOAl(SO)3H

0.10,15(mol)

+¾¾®+­

¬¾¾


	0,5 đ

	
	Khối lượng hỗn hợp A: 
[image: image28.wmf]A
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	0,25 đ

	
	Thể tích khí thu được ở thí nghiệm 1: 
[image: image29.wmf]2
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	0,25 đ

	
	Thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại.
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	0,25 đ

	
	
[image: image31.wmf]AlMg
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	0,25 đ


Câu 4: (4,5 điểm) Cho 39,6 gam hỗn hợp CaCO3, MgCO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 4M, thu được V lít CO2 (đktc) và dung dịch X (chỉ chứa muối clorua). Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam muối khan.
a. Tính giá trị m.

b. Dẫn toàn bộ CO2 thu được ở trên vào 60 gam dung dịch NaOH 40%. Tính khối lượng muối thu được.

	Bài 4

	a. Các phương trình hóa học xảy ra.
	

	
	CaCO3    +    2HCl   
[image: image32.wmf]¾¾®

 CaCl2  +  CO2↑  +  H2O    (1)
	0,25 đ

	
	MgCO3    +    2HCl   
[image: image33.wmf]¾¾®

 MgCl2  +  CO2↑  +  H2O  (2)
	0,25 đ

	
	Na2CO3    +    2HCl   
[image: image34.wmf]¾¾®

 2NaCl  +  CO2↑  +  H2O  (3)
	0,25 đ

	
	           
[image: image35.wmf]HCl
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	0,25 đ

	
	Từ các phản ứng (1), (2) và (3)
[image: image36.wmf]Þ
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	0,5 đ

	
	Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

[image: image38.wmf]23nn22
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	0,25 đ

	
	
[image: image39.wmf]Þ
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	0,25 đ

	
	
[image: image41.wmf]Þ
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	b. 
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	0,25 đ

	
	Ta có: 
[image: image44.wmf]2
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	0,25 đ
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	0,5 đ
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¾¾®¾¾®

o

t

23

CONaOHNaHCO

bbb(mol)


	0,5 đ

	
	Ta có hệ phương trình: 
[image: image47.wmf]ab0,4(1)
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	0,25 đ

	
	Giải hệ phương trình ta được: 
[image: image48.wmf]a0,2;b0,2
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	0,25 đ

	
	Khối lượng muối:


[image: image49.wmf]=+=´+´=
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